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I. TRẮC NGHIỆM: (3đ)   Chọn phương án đúng nhất trong mỗi câu sau:
Câu 1. Khi chín vỏ của quả nào dưới đây có khả năng tự nứt ra ?
A. Quả dưa hấu 		B.  Quả bơ		C. Quả cải 		D. Quả đu đủ
Câu 2. Nhóm nào dưới đây gồm những quả hạch?
A. Thanh long, dưa hấu, đu đủ 		B. Mơ, mận, đào 
C. Vú sữa, đào, quất 				D. Cải, cà, bơ 
Câu 3. Trong những dặc điểm sau, đặc điểm nào không đúng với mốc trắng?
A. Cơ thể gồm những sợi không màu
B. Không có chất diệp lục và không có chất màu nào khác
C. Sinh sản rất nhanh bằng cách phân đôi tế bào
D.  Dinh dưỡng bằng cách hoại sinh
Câu 4. Cách dinh dưỡng của vi khuẩn là
A. đa số sống kí sinh 					B. đa số sống hoại sinh
C. đa số sống dị dưỡng, một số sống tự dưỡng	D. đa số sống tự dưỡng
Câu 5. Cây nào dưới đây được xếp vào nhóm thực vật quý hiếm ở nước ta ?
A. Cây trắc               		B. Bạch đàn                 C. Xà cừ        D. Trầu không
Câu 6.  Hoạt động nào của cây xanh giúp bổ sung vào bầu khí quyển lượng khí ôxi mất đi do hô hấp và đốt cháy nhiên liệu ?
A. Trao đổi khoáng            B. Hô hấp         C. Thoát hơi nước      D. Quang hợp   
Câu 7. Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở thực vật Hạt kín mà không có ở các nhóm thực vật khác ?
A. Sinh sản bằng hạt           B. Có hoa và quả      C. Thân có mạch dẫn     D. Sống chủ yếu ở cạn
Câu 8. Trong các nhóm cây sau đây, nhóm nào toàn cây hạt kín?
A. Cây thông, cây trắc bách diệp                   B. Cây rêu, cây rau bợ
C. Cây dương xỉ, cây lông culi                      D. Cây xoài, cây sen                          
Câu 9.  Điền các cụm từ gợi ý ( rễ, thân, tán cây, xói mòn, lũ lụt, hạn hán, nước ngầm) vào chỗ trống.
  Thực vật, đặc biệt là rừng nhờ có hệ ………(1)…….. giữ đất, ……(2)……….. cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra, nên có vai trò quan trọng trong việc chống  ……(3)………, hạn chế ……(4)…
II. TỰ LUẬN: (7đ)  
Câu 1. 
  a. Hạt nảy mầm cần những điều kiện nào? (1đ)
b. Viết sơ đồ phân loại quả. (1đ) 
c. Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ đen trước khi quả chín khô? (1đ)
Câu 2. Em có biết cây trồng bắt nguồn từ đâu không? Muốn cải tạo cây trồng con người  cần phải làm gì? (2đ)
Câu 3. Em hãy cho biết hút thuốc lá và sử dụng  thuốc phiện có hại tới sức khỏe  như thế nào? (2đ)
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I. TRẮC NGHIỆM:

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	C
	C
	A
	D
	B
	D


Câu 9:   1. Rễ    ; 2. Tán cây   ;3.  Xói mòn 	; 4. Lũ lụt
II. TỰ LUẬN:
	Câu hỏi
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	Câu 1
	a. 
- Điều kiện bên ngoài để hạt nảy mầm: có độ ẩm thích hợp, thoáng khí, nhiệt độ phù hợp. 
- Điều kiện bên trong : chất lượng hạt giống phải đảm bảo. 

b.Viết sơ đồ phân loại quả.
                                                             Quả 

                     Quả khô				                        Quả thịt


   Quả khô nẻ 	   Quả khô không nẻ                           Quả hạch     Quả mọng

c. Phải thu hoạch đỗ đen trước khi quả chín khô vì:
 - Đỗ đen thuộc loại quả khô nẻ. 
 - Khi quả chín, vỏ sẽ tự nứt ra, làm hạt rơi xuống đất.
	
0,5đ

0,5đ




0,5đ


0,5đ


0,5đ
0,5đ

	Câu 2
	- Nguồn gốc cây trồng:
 + Cây trồng bắt nguồn từ cây dại.
 + Cây trồng phục vụ nhu cầu cuộc sống của con người.
-  Muốn cải tạo cây trồng cần phải:
  + Cải tạo đặc tính di truyền của giống cây 
  + Loại bỏ những cây xấu, chỉ giữ lại những cây tốt phù hợp nhu cầu sử dụng để làm giống.
  + Nhân giống (bằng hạt, chiết, ghép…).
  + Chăm sóc tốt (tưới nước, bón phân, bắt sâu…)
	
0,5đ
0,5đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 3
	Hút thuốc lá và thuốc phiện có hại :
- Cây thuốc lá: chứa nhiếu chất nicôtin. Nếu hút thuốc lá, hút nhiều, sẽ ảnh hưởng đến cơquan hô hấp, dễ gây ung thư phổi.
- Cây thuốc phiện: chứa nhiều moocphin và hêrôin là những chất độc nguy hiểm. Nghiện thuốc phiện có hại cho sức khỏe, gây hậu quả xấu cho bản thân, gia đình và xã hội.
	
1đ


1đ



